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	UBND TỈNH BẮC GIANG

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                                                                                     BẢNG TỔNG HỢP

Tiếp thu và giải trình ý kiến tham gia góp ý Dự thảo Quyết định quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận 
và các trường hợp cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 
              Ngày 02/01/2021 và ngày 06/5/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 177/SNN-TL và số 786/SNN-TL gửi các Sở: Tài Nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, UBND các huyện, thành phố và các Công ty TNHH một thành viên KTCTTL đề nghị tham gia ý kiến dự thảo văn bản QPPL. Sở Nông nghiệp và PTNT  đã nhận được 16 ý kiến góp ý của các cơ quan đối với dự thảo Quyết định. Trong đó, có 12 ý kiến tham gia nhất trí hoàn toàn với nội dung dự thảo, có 04  ý kiến góp ý về nội dung dự thảo, Sở Nông nghiệp và PTNT đã nghiên cứu tiếp thu và giải trình cụ thể, như sau: 

	STT
	Đơn vị tham gia ý kiến/Số Văn bản tham gia ý kiến
	Nội dung tham gia
	Tiếp thu
	Giải trình ý kiến

	1.
	Văn bản thẩm định của Sở Tư pháp

( Số 187/BC-STP
ngày 08/6/2021)


	      I. Dự thảo Quyết định: 
      - Tên dự thảo Quyết định là “…bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh”; tuy nhiên Điều 1 dự thảo Quyết định quy định “…bảo vệ công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh”;

      - Phần căn cứ ban hành: đề nghị rà soát chỉ quy định những văn bản có liên quan trực tiếp đến nội dung văn bản dự thảo;
      - Điều 2 quy định về trách nhiệm của người đứng đầu, đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa theo hướng không quy định chủ thể “Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh” trong nội dung điều;
     II. Dự thảo Quy định:
      - Về tên gọi: Tương tự ý kiến đã nêu đối với dự thảo Quyết định;
      - Điều 1 quy định “các trường hợp phải cắm mốc chỉ giới” là chưa chính xác…
      - Điều 3 khoản 1 quy định giải thích từ ngữ đối với cụm từ “ Công trình thủy lợi khác”, đề nghị chỉnh sửa theo hướng bổ sung các công trình thủy lợi khác bao gồm những công trình nào để đảm bảo cụ thể, rõ ràng…;
      - Điều 6: Tiêu đề Điều: tương tự như nội dung đã nêu tại Điều 1; Nội dung của Điều quy định lại nội dung khoản 1, 2, 3, 4 Điều 19 Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT không phù hợp…;

      - Điều 5 và Điều 7 quy định về yêu cầu và trách nhiệm, trình tự trong việc triển khai cắm mốc chỉ giới; tuy nhiên, các quy định này không thuộc nội dung được giao. Do đó, đề nghị nghiên cứu sự cần thiết của nội dung này để đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật;

      - Điều 8, khoản 4 quy định Sở Tài chính có trách nhiệm “…, tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí cắm mốc chỉ giới…” là không chính xác, phù hợp theo phân cấp;
      - Điều 12 quy định “Các sở, ban ngành có liên quan…thực hiện quy định này…” chưa đảm bảo đầy đủ thống nhất các chủ thể có trách nhiệm thực hiện quy định này…;
     - Về Nguồn lực, điều kiện bảo đảm thi hành quyết định: đảm bảo nguồn lực;

     - Về ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày: Đề nghị trình bày chính xác chủ thể có thẩm quyền ban hành tại căn cứ ban hành là Thông tư; trình bày tiêu đề các chương đảm bảo phù hợp với điểm a khoản 5 NĐ 34/2016/NĐ-CP; rà soát, chỉnh sửa lỗi chính tả toàn dự thảo;
       - Ngoài ra, với phạm vi điều chỉnh quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao, có thể nghiên cứu bố cục dự thảo văn bản theo hướng Quyết định quy định trực tiếp nội dung điều chỉnh, không ban hành văn bản kèm theo;
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	2.

3.
	Sở Tài chính

(Số 1237/STC-HCSN ngày 19/5/2021)
Sở Tư pháp

( Số 527 /STP-VB&QLXLVPHC
ngày 17/5/2021)


	1. Đề nghị bổ sung thêm phần: “Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí cắm mốc, bảo trì, khôi phục mốc được lấy từ nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi và nguồn hợp pháp khác”. 

2. Tại khoản 4, mục III đề nghị sửa lại là: “Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách, tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi”.
        I. Dự thảo Quyết định: Phần căn cứ ban hành: (i) đề nghị nghiên cứu bổ sung căn cứ pháp lý có nội dung điều chỉnh trực tiếp đến việc ban hành văn bản này theo quy định tại khoản 1 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; (ii) dòng cuối cùng của phần căn cứ pháp lý quy định “báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số ... /BC-STP ngày.../.../2021” chưa phù hợp với quy định tại khoản 1  Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và mẫu số 19 phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP;
     - Tên gọi: dự thảo Quyết định có văn bản ban hành kèm theo; do đó, đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa tên gọi  phù hợp với mẫu số 19 phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP;
       - Đoạn 2 Điều 2 quy định “...Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân” là chưa đảm bảo chính xác với Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH146 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời quy định “Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh” trùng với chủ thể “Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh”;

      - Phần nơi nhận: (i) đề nghị bổ sung thành phần nhận là “Vụ pháp chế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” và “Trung tâm thông tin - VP UBND tỉnh” để phù hợp với khoản 1 Điều 121 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP - được sửa đổi, bổ sung tại khoản 25 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP và khoản 1 Điều 67 Nghị định 34/2016/NĐ-CP; (ii) sửa thành phần nhận là “UBMTTQ tỉnh” thành “UBMTTQVN tỉnh” để phù hợp với điểm b khoản 2 Điều 6 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015.

      II. Dự thảo Quy định:
    - Điều 1: phạm vi điều chỉnh chưa bao quát được đầy đủ nội dung dự thảo Quy định, đơn cử như quy định về trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi, các tổ chức, cá nhân trực tiếp khai thác công trình thủy lợi.

    - Điều 2: đối tượng áp dụng chưa được quy định đầy đủ, còn thiếu cơ quan quản lý nhà nước đối với công trình thủy lợi khác ở các cấp.

    - Điều 3: các khoản 4, 5, 7, 8 lần lượt quy định các khái niệm “Kênh nổi”, “Lưu lượng kênh”, “Công trình trên kênh”, “Công trình phục vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi”; tuy nhiên trong nội dung của dự thảo Quy định không có các nội dung liên quan đến các khái niệm này; do đó đề nghị nghiên cứu sự cần thiết của việc quy định các khái niệm trên.

      - Điều 4: Tại khoản 1 Điều 4 quy định “Đập và lòng hồ chứa nước: Vùng phụ cận thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 40 Luật Thủy lợi” quy định này không thuộc phạm vi điều chỉnh thể hiện tại Điều 1, do đó, đề nghị nghiên cứu quy định đảm bảo thống nhất với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Quy định và phù hợp với quy định được giao tại khoản 7 Điều 40 Luật Thủy lợi.
Khoản 8, khoản 9 có nội dung không thuộc nội hàm của tiêu đề Điều 4; do đó, đề nghị nghiên cứu quy định đảm bảo thống nhất giữa tiêu đề và nội hàm của Điều.

       - Điều 6 quy định “Các trường hợp phải cắm mốc chỉ giới thực hiện theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ...” chưa thể hiện được các trường hợp cụ thể cần quy định phải cắm mốc chỉ giới trên địa bàn tỉnh theo quy định được giao tại khoản 5 Điều 19 Thông tư số 05/2018/TT- BNTPTNT , chưa phù hợp với phạm vi điều chỉnh thể hiện tại Điều 1 “… các trường hợp phải cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh ngoài quy định tại Điều 19 Thông tư số 05/2018/TT- BNTPTNN...”; do đó, đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể nội dung này để thống nhất với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Quy định và phù hợp theo quy định được giao quy định chi tiết.

      - Điều 8: Điểm d khoản 1 quy định trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “...định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.”; tuy nhiên chưa quy định cụ thể thời gian báo cáo; đồng thời đề nghị nghiên cứu Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.
        Khoản 4 quy định “Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định ..; tuy nhiên, tại Điều 43 Luật Thủy lợi quy định “ ... Kinh phí cắm mốc được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình thủy lợi. ... Kinh phí cắm mốc được lấy từ nguồn tài chính trong quản lý, khai thác và nguồn hợp pháp khác”; đồng thời, tại khoản 4 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định Hội đồng nhân dân tỉnh “Quyết định các chủ trương, biện pháp để triển khai thực hiện ngân sách địa phương”; do đó, đề nghị nghiên cứu cơ sở pháp lý của nội dung dự thảo Quy định này để đảm bảo chính xác, phù hợp với quy định của pháp luật về chủ thể có thẩm quyền quyết định chính sách hỗ trợ này trên địa bàn tỉnh.

III. Về ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản:
Thể thức, kỹ thuật trình bày dự thảo văn bản còn một số nội dung chưa phù hợp với quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2020/NĐ- CP: (i) đánh số thứ tự dự thảo văn bản chưa đúng quy định  tại Điều 39 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; (ii) tên gọi của dự thảo Quyết định và dự thảo Quy định trình bày chưa đúng với điểm b  khoản 2 Điều 60 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; (iii) các Chương của dự thảo Quy định trình bày chưa đúng với điểm a  khoản 5 Điều 62 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; (iv) tại các căn cứ ban hành, đề nghị thay thế ký hiệu “/” bằng cách trình bày rõ ngày tháng năm ban hành văn bản; thể hiện chính xác, đầy đủ chủ thể ban hành văn bản  để phù hợp với Mẫu số 19 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP; (v) căn cứ cuối cùng trình bày chưa đúng với Mẫu số 19  Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP; (vi) chưa đánh số trang của văn bản để phù hợp với quy định tại Điều 76 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; (vii) một số điều khoản sử dụng ký hiệu khác  không đúng với quy định của khoản 2 Điều 62 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; (viii) rà soát, sử dụng thống nhất các cụm từ “Ủy ban nhân dâ n cấp huyện, cấp xã”, “Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố”, “Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn” trong toàn bộ dự thảo văn bản và có thể sử dụng quy ước viết tắt các cụm từ trên cũng như các cụm từ viết tắt trong dự thảo Quy định theo quy định của khoản 4 Điều 69 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, khoản 6 Điều 69 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP- được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP; (ix) trình bày cách viện dẫn văn bản  có liên quan chưa phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 75 Nghị định số 34/2016/NĐ- CP - được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16  Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ- CP; (x) một số nội dung trình bày  chưa đảm bảo phù hợp.
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	4.
	Sở Kế hoạch 

và Đầu tư

(Số 1037/SKHĐT-KTN ngày 17/5/2021)
	Nhất trí với nội dung trong Dự thảo “Quyết định quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận và các trường hợp cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh”
	x
	

	5.
	Sở Công Thương

( Số 536/SCT-QLNL ngày 24/5/2021)
	 Nhất trí với nội dung và bố cục của bản Dự thảo, đề nghị:

1. Sửa khoản 5 Điều 8: ‘5. Sở Công thương thành 5. Sở Công Thương’.

2. Sửa khoản 6 Điều 8: ‘6. Các sở, ngành khác thành 6. Các sở, ban, ngành khác’.
	x
	

	6.
	Sở Tài nguyên và Môi trường

( Số 473/STNMT-VP ngày 04/02/2021)
	Nhất trí với nội dung Dự thảo Quyết định.
	x
	

	7.
	Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Nam Sông Thương

( Số 31/NST-GY ngày 04/02/2021)
	1. Về dự thảo Quyết định: Phần nơi nhận bổ sung thêm: Các công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi trên địa bàn tỉnh;

2. Phần dự thảo Quy định: Tại Điều 3, Khoản 7: Viết là “ … được xây dựng trong lòng kênh, hai bên bờ kênh có nhiệm vụ  dẫn nước, điều tiết nước.” Đề nghị bổ sung viết là”… được xây dựng trong lòng kênh, hai bên bờ kênh có nhiệm vụ dẫn nước, điều tiết nước hoặc kết hợp giao thông…”
	x
x


	

	8.
	Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Bắc Sông Thương

( Số 51/BST-KH-KT ngày 23/02/2021)
	Nhất trí với các nội dung nêu ra trong Dự thảo.
	x
	

	9.
	UBND huyện

Lục Nam

(Số 212/UBND-NN&PTNT

ngày 05/02/2021)
	Nhất trí với nội dung của Dự thảo Quyết định quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận và các trường hợp cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh.
	x
	

	10.
	UBND huyện

Tân Yên

(Số 790/UBND-NN ngày 12/5/2021)
	Nhất trí với nội dung trong Dự thảo “Quyết định quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận và các trường hợp cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh”
	x
	

	11.
	UBND huyện          Lục Ngạn        

( Số 326/UBND-NN ngày 18/5/2021)
	Nhất trí với nội dung trong Dự thảo “Quyết định quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận và các trường hợp cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh”
	x
	

	12.
	UBND huyện

Việt Yên

(Số 1023/UBND-NN ngày 07/5/2021)
	Nhất trí với nội dung trong Dự thảo “Quyết định quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận và các trường hợp cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh”
	x
	

	13.
	UBND huyện

Yên Dũng

(Số 269/UBND-NN

Ngày 03/03/2021)
	Nhất trí với nội dung của Dự thảo Quy định.
	x
	

	14.
	UBND huyện

Lạng Giang

(Số 282/UBND-NN

ngày 26/02/2021)
	Nhất trí với nội dung của Dự thảo Quy định.
	x
	

	15.
	UBND huyện

Yên Thế 

(Số 574/UBND-NN ngày 12/5/2021)
	Nhất trí với nội dung trong Dự thảo “Quyết định quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận và các trường hợp cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh”
	x
	

	16.
	UBND huyện

Hiệp Hòa 

(Số 16/NN&PTNT

ngày 09/03/2021)
	Nhất trí với nội dung của Dự thảo Quyết định.
	x
	


